
PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ TRONG NHÀ TRUNG CHUYỂN

STT Trang thiết bị Số lượng Link tham khảo Hình ảnh tham khảo Ghi chú
Dài Rộng Cao

I Khu vực sinh hoạt chung

1 Kệ tivi bằng gỗ (Chọn) 1 1000 600 400

https://dongianladep.vn/san-

pham/ke-de-tivi-hien-dai-cho-

phong-khach-phong-ngu-

tv02

- Nếu kệ có tay cầm thì cần sử dụng loại dạng 

móc

2 Ti vi LG 43 inch (chọn) 1

https://www.dienmayxanh.co

m/tivi/smart-lg-4k-43-inch-

43uq8000psc#2-gia

Ưu tiên sử dụng: Model: 43 inch 

43UQ8000PSC, Độ phân giải: Full HD 

(1920x1080px)), Ngang 96.7 cm - Cao 62.9 

cm - Dày 24.9 cm

3

Bộ bàn và ghế ngồi gỗ to 

(chon)

-	Bàn gỗ to: 2 cái

-	Ghế ngồi gỗ: 8 cái

2 1800 800 720

- Phục vụ nhiều mục đích: tập luyện cho 

người bệnh, nhóm người bệnh và giảng dạy 

cho sinh viên

- Lưu ý tránh loại bàn có chân đế làm chặn 

bánh xe lăn

- Giá tham khảo: 1.000.000 - 1.500.000đ

LƯU Ý: 

- Các Trang thiết bị trong Danh mục phục vụ Nhà trung chuyển (từ số 1 đến số thứ tự 41 sẽ cần đảm bảo kích thước theo Hồ sơ thi công. Hình ảnh và link trong bảng chỉ mang mục đích tham khảo.

- Các thiết bị liên quan đến chuyên khoa y tế thì ưu tiên đảm bảo theo đúng tên của thiết bị

Kích thước (mm)

DANH MỤC PHỤC VỤ NHÀ TRUNG CHUYỂN
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4 Giá sách gỗ (chọn) 2 120 1400

- Giá sách 4 tầng, cao 140cm rộng 120cm và 

sâu 24cm (Nội thất Hòa Phát). Ngăn chứa 

sách cao nhất cao tối đa 120 cm

- Phục vụ đựng sách, tài liệu và các đồ đạc tập 

luyện Hoạt động trị liệu cho NB

5

Xe lăn tay 

Dự kiến mua xe lăn Kiến 

Tường (ghế ngồi 40cm)

2 450 400 450

- Kích thước (phủ bì): Dài: 1000mm, Rộng: 

630mm, Cao: 900mm, Nặng 17.5 kg

- Kích thước ghế ngồi: Rộng: 400mm, Sâu 

450mm, Cao: 450mm

6

Bàn luyện tập gỗ (loại bàn Hoạt 

động trị liệu), gồm: 1 bàn và 4 

ghế

1 1800 800 720

- Chiều cao của bàn đảm bảo người ngồi xe 

lăn có thể sử dụng mà không vướng chân

- Sử dụng loại bàn góc bo tròn, để tránh va 

chạm gây nguy hiểm

7 Quạt treo tường 4
https://winline.vn/quat-treo-

tuong-senko-tc1682

- Loại phổ biến trên thị trường

- Giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế 

chung của người khuyết tật và người dân tại 

địa phương

- Vinawind/senko hoặc loại thông dụng tại địa 

phương

8 Ghế tựa lưng cho người bệnh 4
- Ghế tựa lưng có độ chắc chắn để NB ngồi 

tập luyện các chức năng

https://winline.vn/quat-treo-tuong-senko-tc1682
https://winline.vn/quat-treo-tuong-senko-tc1682


9 Quạt đứng 2

10
Điều hòa 12.000BTU 

Panasonic hoặc Daikin
2

https://www.dienmayphuckh

anh.vn/dieu-hoa-panasonic-

12000-btu-1-chieu-inverter-

xpu12xkh-8/

hoặc 1 điều hòa 24.000BTU

Loại thực tế có thể điều chỉnh tùy diện tích 

phòng

II Khu vực bếp

11 Tủ + Kệ bếp 1
Mô hình tham khảo: thiết kế NTC giống trung 

tâm Phục hồi chức năng - BV Bạch Mai)

12 Chậu rửa 2 hố 1

13 Bếp từ 

14

Tủ lạnh 

(Hãng: Sanaky inverter VH-

209HYN, dung tích: 205L, có 

quai cầm)

1 450 400 1200

https://sanakyvietnam.net/tu-

lanh-sanaky-inverter-vh-

209hyn-205-lit/

Nên sử dụng loại tay cầm ở trên bề mặt tủ
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15 Nồi cơm điện (nút bấm bản to) 1

16 Bình đun siêu tốc 1

17 Bình đựng nước 1

18 Bộ nồi inox - Bộ 3 nồi 1

Nên có 1 nồi có 1 tay cầm hoặc chảo (Sử 

dụng trong TH người bệnh chỉ sử dụng được 1 

tay)

19 Kệ đựng bát đĩa Inox 1

20
Dao, kéo, dụng cụ gọt vỏ, dụng 

cụ cắm dao 
1

21 Bát, đũa, thìa - Bộ cho 6 người chọn loại bát không dễ vỡ

22 Hộp đựng gia vị 3

Loại nắp đậy hoặc mở trơn thay loại xoáy, 

vặn, dễ sử dụng cho người có khiếm khuyết 

tay



23
Ly uống nước và giá đựng ly 

dùng cho 6 người 
6

Sử dụng loại cốc có 2 quai cầm, chọn loại 

không dễ vỡ

24 Rổ

Khu vực ngủ

25  Giường Bobath 1

 

https://phana.com.vn/pn35s0

3-giuong-tap-phcn-bobath-

sat

Hoặc: 

https://hadimed.com.vn/wp-

content/uploads/2019/03/Cat

alog-MOVING-1-30.jpg

Chiều cao giường cao 45 cmm

26 Giường gỗ 4 2000 1200 450

- Link bán sản phẩm: 

http://dogiadung360.com/tab-

dau-giuong-3-ngan-tu-dau-

giuong-go-size-40x29-82245

Tập vận động, tập luyện các chức năng sinh 

hoạt -  di chuyển cho NB

27 Tủ đầu giường gỗ 4 450 450 600
Cải tạo núm cầm cho dễ sử dụng người có 

khiếm khuyết tay

28 Tủ quần áo gỗ 3 1000 500 1200

- Ư tiên sử dụng loại có cánh cửa kéo sang hai 

bên (kéo ngang), thuận tiện cho người cụt chi 

hoặc yếu 1/2 người

29 Đệm (theo kích thước giường) 4

30 Chăn, gối, ga trải giường

31 Gương treo tường loại lớn

IV Khu vệ sinh



32 Ghế ngồi tắm khu vực vệ sinh 1 Mẫu tham khảo ( TT PHCN - BV Bạch Mai)

33 Tay vịn gắn tường 4

Tay vịn có thể gấp lên gấp xuống được, không 

phải tay vịn cố định (thiết kế tương tự TT 

PHCN - BV Bạch Mai)

34 Thảm chống trượt

35 Hộp đựng giấy vệ sinh 1

36 Lược chải đầu Công ty cổ phần Bigcare

37 Bàn chải đánh răng Công ty cổ phần Bigcare

38 Khăn mặt 3

39 Gương treo 1

40 Chổi cọ nhà vệ sinh 1

- Lược và bàn chải là loại được thiết kế cho 

người khuyết tật, chỉ sử dụng 1 tay hoặc có 

hạn chế VĐ khớp vai, chi trên

'- Hỗ trợ tập luyện chức năng sinh hoạt, chi 

trên (Khớp vai, khuỷu, cổ tay) trong động tác 

chải đầu, đánh răng



41 Giá treo đồ (chọn) 1

V Dụng cụ chuyên môn

V.1
Dụng cụ lương giá chức 

năng, test, tập thích nghi

42
Đồng hồ đo lực nắm

2 Công ty cổ phần Bigcare

Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực cơ, tập 

thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên cho 

NB

43
Đồng hồ đo lực kẹp

2 Công ty cổ phần Bigcare

Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực cơ, tập 

thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên cho 

NB

44 Bộ tập 2  3 đầu ngón tay 1 Công ty cổ phần Bigcare

Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực cơ, tập 

thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên cho 

NB

45 Hộp test bock and block 1 Công ty cổ phần Bigcare

Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực cơ, tập 

thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên cho 

NB

46 Thử nghiệm test 9 lỗ 1

Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực cơ, tập 

thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên cho 

NB

DANH MỤC DỤNG CỤ LƯỢNG GIÁ



47 Bộ đánh giá ARAT test 1

Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực cơ, tập 

thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên cho 

NB

48

Giường điện khám và tập vận 

động 1 200 60
47-87 

cm
Hãng Phana

Sử dụng để khám, lượng giá và tập thích nghi 

các chức năng vận động, sinh hoạt cho NB 

(TH BN tổn thương tủy cổ có hạ HA tư thế)

49
Bộ dụng cụ khám + tập luyện 

Hoạt động trị liệu
1

https://hadimed.com.vn/wp-

content/uploads/2019/03/Cat

alog-MOVING-1-28.jpg

- Các đồ dùng này do kỹ thuật viên chủ động 

thiết kế theo nhu cầu luyện tập của người bệnh

- Khám đánh giá và tập thích nghi cổ bàn tay, 

chi trên cho NB, tập các bài tập Hoạt động trị 

liệu và giảng dạy TH cho SV

- Link bán sản phẩm Bộ dụng cụ tập luyện 

Hoạt động trị liệu (Công ty Hadimed): 

https://hadimed.com.vn/danh-muc/thiet-bi-

phuc-hoi-chuc-nang/dung-cu-tap-van-dong-tri-

lieu-moving/

50
Thiết bị lượng giá phản xạ chi 

trên và chi dưới
1

http://vietcareline.com/thiet-

bi-phuc-hoi-chuc-nang-tri-

nho-va-chi-duoi-manntel-dbt-

100

hoặc:

https://www.transmed.com.v

n/may-phuc-hoi-chuc-nang-

chi-duoi-omego-plus.html

- Các đồ dùng này tạo ra các chuyển động, sự 

việc trong thực tế giúp NB rèn luyện phản xạ, 

lực cơ chi dưới

- Đánh giá chức năng và tập thích nghicổ bàn 

tay, chi trên, chi dưới cho NB

- Giảng dạy TH cho SV

51 Khung tập đi xếp gọn 2

https://hadimed.com.vn/wp-

content/uploads/2019/03/Cat

alog-MOVING-1-07.jpg

Hỗ trợ đánh giá và tập thích nghi chức năng di 

chuyển, đứng lên, ngồi xuống cho NB
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52
Khung tập đi cho người khuyết 

tật 
2 Công ty Hadimed

Hỗ trợ đánh giá và tập thích nghi chức năng di 

chuyển, đứng lên, ngồi xuống cho NB

53

Gậy chống (2 cái),  

gậy 3 chân (2 cái) 4 Công ty Hadimed
Hỗ trợ đánh giá và tập thích nghi chức năng di 

chuyển, đứng lên, ngồi xuống cho NB

54
Thiết bị xoay khớp vai (loại 

bánh xe) 
1 Công ty Hadimed

Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng tầm 

vận động khớp vai

55 Thang nấc tập khớp vai 2 Công ty Hadimed
Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng tầm 

vận động khớp vai

56
Dụng cụ tập quay cổ tay 

2

https://hadimed.com.vn/wp-

content/uploads/2019/03/Cat

alog-MOVING-1-10.jpg

Đánh giá và tập luyện thích nghi, tăng tầm 

vận động khớp cổ tay cho NB

57

Dụng cụ tập gập – duỗi khớp 

cổ tay 
2

Link bán sản phẩm  (Công ty 

Hadimed): 

https://hadimed.com.vn/danh-

muc/thiet-bi-phuc-hoi-chuc-

nang/dung-cu-tap-van-dong-

tri-lieu-moving/

Đánh giá và tập  thích nghi, tăng tầm vận 

động khớp cổ tay cho NB

https://hadimed.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/Catalog-MOVING-1-10.jpg
https://hadimed.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/Catalog-MOVING-1-10.jpg
https://hadimed.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/Catalog-MOVING-1-10.jpg


58

Ròng rọc gắn tường 

1

https://hadimed.com.vn/wp-

content/uploads/2019/03/Cat

alog-MOVING-1-11.jpg

Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng tầm 

vận động khớp vai

59 Bóp tay lò xo 5 Công ty cổ phần Bigcare
Đánh giá và tập thish nghi cải thiện, tăng sức 

mạnh cơ khớp bàn ngón tay

60 Huấn luyện chức năng cổ tay 2 Công ty cổ phần Bigcare
Đánh giá, tập thish nghi cải thiện, tăng tầm 

vận động, lực cơ khớp cổ tay

61
Bảng điều chỉnh chà nhám và 

phụ kiện 
1 Công ty cổ phần Bigcare

Đánh giá, tập thích nghi cải thiện, tăng tầm 

vận động, lực cơ khớp cổ tay

62
Dụng cụ lượng giá chức năng 

chi trên (khớp khuỷu + vai)
1 Công ty cổ phần Bigcare

Đánh giá, tập thish nghi cải thiện, tăng tầm 

vận động, lực cơ khớp vai, khuỷu

63
Hộp tập kết hợp chức năng bàn 

tay
2 Công ty cổ phần Bigcare

Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng sức 

mạnh cơ khớp bàn ngón tay, cổ tay

https://hadimed.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/Catalog-MOVING-1-11.jpg
https://hadimed.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/Catalog-MOVING-1-11.jpg
https://hadimed.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/Catalog-MOVING-1-11.jpg


64 Bộ dụng cụ tập hình trụ gỗ 2 Công ty cổ phần Bigcare

Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng sức 

mạnh cơ khớp bàn ngón tay, cổ tay, tăng sức 

mạnh cơ - điều hợp chi trên

65
Bộ dụng cụ tập kết hợp chức 

năng bàn tay
2 Công ty cổ phần Bigcare

Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng sức 

mạnh cơ khớp bàn ngón tay, cổ tay

66 Bàn lăn massage chân tay 3 Công ty cổ phần Bigcare
Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng sức 

mạnh cơ khớp bàn ngón tay, cổ tay

67

Bộ dụng cụ tập phối hợp ngón 

tay

3

https://hadimed.com.vn/wp-

content/uploads/2019/03/Cat

alog-MOVING-1-13.jpg

Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, tăng sức 

mạnh cơ khớp bàn ngón tay, cổ tay, vận động 

thô và tinh cổ, bàn ngón tay

68
Thiết bị lượng giá và tập luyện 

phối hợp chi trên 
3

https://hadimed.com.vn/wp-

content/uploads/2019/03/Cat

alog-MOVING-1-12.jpg

Khám lượng giá và tập thích nghi cải thiện 

chức năng cổ bàn ngón tay, tăng sức mạnh cơ - 

điều hợp chi trên, tăng khả năng vận động tinh 

bàn ngón tay

69

Thiết bị lượng giá và tập luyện 

linh hoạt khớp cổ tay, bàn ngón 

tay 

3

https://hadimed.com.vn/wp-

content/uploads/2019/03/Cat

alog-MOVING-1-12.jpg

Khám lượng giá và tập thích nghi cải thiện 

chức năng cổ bàn ngón tay, tăng sức mạnh cơ - 

điều hợp chi trên, tăng khả năng vận động tinh 

bàn ngón tay

70
Bàn tập lương giá cơ bàn tay và 

ngón tay 
3

https://hadimed.com.vn/wp-

content/uploads/2019/03/Cat

alog-MOVING-1-12.jpg

Khám lượng giá và tập thích nghi cải thiện 

chức năng cổ bàn ngón tay, tăng sức mạnh cơ - 

điều hợp chi trên, tăng khả năng vận động tinh 

bàn ngón tay
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71
Bộ đồ chơi ống đất nặn 10 màu 

Play Doh
10

Khám lượng giá và tập thích nghi cải thiện 

chức năng cổ bàn ngón tay, tăng sức mạnh cơ - 

điều hợp chi trên, tăng khả năng vận động tinh 

bàn ngón tay

72
Bộ dụng cụ tập thả bóng và rút 

thẻ que 
3 Công ty Hadimed

Khám lượng giá và tập thích nghi cải thiện 

chức năng cổ bàn ngón tay, tăng sức mạnh cơ - 

điều hợp chi trên, tăng khả năng vận động tinh 

bàn ngón tay

73 Bóng cao su tập tay 10

Khám lượng giá và tập thích nghi cải thiện 

chức năng cổ bàn ngón tay, tăng sức mạnh cơ - 

điều hợp chi trên, tăng khả năng vận động tinh 

bàn ngón tay

V.2
Dụng cụ hỗ trợ chức năng 

sinh hoạt hàng ngày ADL 

74 Đũa kẹp 5 Công ty cổ phần Bigcare
Tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên, 

ăn, gắp đồ cho NB

75 Cốc uống nước có quai 2 Công ty cổ phần Bigcare
Tập thích nghi, cải thiện chức năng sinh hoạt, 

chi trên và uống nước cho NB

76 Bát ăn 2 Công ty cổ phần Bigcare
Tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên, 

ăn và sửa dụng thìa cho NB

DANH MỤC DỤNG CỤ THÍCH NGHI



77 Thìa có đai 2 Công ty cổ phần Bigcare
Tập thích nghi chức năng sinh hoạt, chi trên, 

ăn và sửa dụng thìa cho NB

78 Thớt đinh 1 Công ty cổ phần Bigcare
Tập thích nghichức năng sinh hoạt, chi trên, 

cách sửa dụng dao và thái đồ

79 Bộ dụng cụ tập mặc quần áo 2 Công ty cổ phần Bigcare

Khám lượng giá và tập thích nghi chức năng 

bàn ngón tay, tăng khả năng vận động tinh 

bàn ngón tay, tập luyện chức năng sinh hoạt, 

cởi và mặc quần áo

80
Dụng cụ tập sinh hoạt hằng 

ngày
2 Công ty cổ phần Bigcare

Khám lượng giá và hỗ trợ tập thích nghi chức 

năng sinh hoạt, chi trên cho NB

81 Kìm cắt móng bằng 1 tay 1 Công ty cổ phần Bigcare

Khám lượng giá và hỗ trợ tập thích nghi chức 

năng bàn tay, chức năng sinh hoạt cho NB đột 

quỵ não yếu liệt 1/2 người

82
Reacher gắp đồ

2 Công ty cổ phần Bigcare

Khám lượng giá và hỗ trợ tập thích nghi chức 

năng bàn tay, chức năng sinh hoạt cho NB đột 

quỵ não yếu liệt 1/2 người


